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ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II – MÔN TOÁN 

Đề 3  

I/ TRẮC NGHIỆM :  

Khoanh vào trước đáp án đúng hoặc làm theo yêu cầu : 

Câu 1: Chữ số 4 trong số 53 417 có giá trị là: 

a) 417  b) 400  c) 4  d) 40 

Câu 2: Ngày 3 tháng 1 là thứ bảy thì thứ bảy cuối cùng của tháng đó là ngày nào ? 

a) Ngày 28  b) Ngày 29  c) Ngày 30  d) Ngày 31 

Câu 3 : Dãy số nào viết theo thứ tự từ bé đến lớn: 

      a) 8271, 8270, 8289, 8265                              b) 7633, 7629, 7640, 7630 

      c) 5208, 5272, 5369, 5414                              d)  6925, 6924, 6923, 6922 

Câu 4: Kết quả của phép nhân : 25 cm2 × 7  = ? 

 a)   145 cm2 b)  175  c)  175 cm2 d)  175 cm 

Câu 5: An nghĩ một số. Biết rằng số đó gấp 3 lần thì bằng số lớn nhất có hai chữ số. Số 

An đã nghĩ là: 

 a)  22 b)  33 c)  99 d)  297 

Câu 6: Một miếng bìa hình chữ nhật có diện tích là 56 cm2, chiều rộng là 7 cm. Chiều dài 

hình chữ nhật là: 

 a)  21cm b)  20cm c)   8cm d)  9cm 

Câu 7: Một hình tròn có bán kính 30mm. Vậy đường kính của hình tròn đó là: 

       a)  15mm   b) 60cm  c) 6cm   d) 0,6cm 

Câu 8: Nêu tên các đường kính, bán kính trong hình tròn tâm O sau: 

 Đường kính: ………………………………………… 

 Bán kính: ……………………………………………. 

        

 

II/ TỰ LUẬN :        

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức: 

8001 - (1038 x 4 ) = …………………  69 031 - 6735 : 3 = ………………….... 

= …………………           = …………………..... 

A 
M 

N 

O 



Bài 2. Đặt tính rồi tính: 

63 782 + 14 509                 83 751 – 36 427                   16 082 x  4                68 485 : 8 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Bµi 3: Số? 

Thừa số 1246  3    Số bị chia 1248 3520 22680  

Thừa số 6  5 8  Số chia 6  7 8 

Tích  5781 3520 7160  Thương  5  7160 

Bài 4: Có 5 tủ sách, mỗi tủ đựng 1150 quyển. Số sách đó được chia đều cho 2 thư viện. 

Hỏi mỗi thư viện nhận được bao nhiêu quyển sách?                 

                                                               Bài giải 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Bài 5: Tìm một số, biết rằng nếu đem số đó trừ đi 29, được bao nhiêu đem chia cho 2, thì 

được thương là 171.                               Bài giải 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………          


